
STT MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT GIÁ LẺ

1

DS-2CD1201-I3

(1 MP) 1,360,000

2

DS-2CD1201D-I5

(1 MP) 1,720,000

3

DS-2CD1301-I

(1 MP)

Camera IP HD hồng ngoại 1/4“, 1 Megapixel, 1280x720 Pixels, DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR & DWDR, 

BLC.

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính 2,8mm@F1.8  (tùy chọn: 4, 6, 8mm)

Frame rate: 50Hz: 25fps(1280 × 720), 60Hz: 30fps (1280 × 720 )

Hồng ngoại 30m

BH 12 tháng

Không kèm nguồn DVE

1,360,000

BÁO GIÁ CAMERA HIKVISION
07/2018

Kính gửi :   Quý Khách Hàng

Để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn công ty Phương Dung trân trọng gửi đến quý khách bảng giá Camera các loại nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của quý khách như 

sau :

Camera IP HD hồng ngoại 1/4“, 1 Megapixel, 1280x720 Pixels, DC12V, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR & DWDR, BLC.

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính 4mm@F1.8  (tùy chọn: 6, 8mm)

Frame rate: 50Hz: 25fps(1280 × 720), 60Hz: 30fps (1280 × 720 )

IP66.

- I3: Hồng ngoại 30m

- I5: Hồng ngoại 50m

-D: Không hỗ trợ cấp nguồn qua PoE

BH 12 tháng

Không kèm nguồn DVE

CAMERA IP GIÁ RẺ SERIE 1



4
DS-2CD1221-I3

(2MP)
1,790,000

5
DS-2CD1321-I

(2MP)
1,790,000

6
DS-2CD1021-I

(2 MP)
1,790,000

7
DS-2CD1121-I

(2 MP)
1,790,000

8
DS-2CD1043G0-I

(4MP, H.265+)
3,010,000

9
DS-2CD1143G0-I

(4MP, H.265+)
3,010,000

8
DS-2CD2021G1-I

(2MP, H.265+)
2,730,000

Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8“, 2 Megapixel, 1920x1080 Pixels, DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR & 

DWDR, BLC.

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR

Ống kính 4mm@F2.0

Frame rate: 50Hz: 1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720 @25fps

60Hz: 1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720 @30fps

IP67. Hồng ngoại 30m

Tính năng thông minh: Motion detection

BH 12 tháng

Không kèm nguồn DVE

Camera IP HD 2MP

-W: Hỗ trợ Wi-Fi

Camera IP HD 2MP

Không kèm nguồn DVE

Camera IP HD 4MP 1/3" Progressive CMOS

2560x1440:20fps(P)/(N), 2304x1296:25fps(P)/30fps(N)

H.265+/H265/H.264+&H.264

3D DNR, BLC

Hồng ngoại lên đến 30m

DC12V & PoE

Support mobile monitoring via Hik-Connect

BH 12 tháng

Không kèm nguồn DVE

CAMERA IP SERIE 2



9
DS-2CD2021G1-IW

(2MP, H.265+, Wifi)
3,000,000

10
DS-2CD2121G0-I

(2MP, H.265+)
2,730,000

11

DS-2CD2121G0-IS

(2MP, H.265+, Âm 

thanh/Báo động)

3,000,000

12
DS-2CD2121G0-IW

(2MP, H.265+, Wifi)
3,070,000

13

DS-2CD2121G0-IWS

(2MP, H.265+, Wifi, Âm 

thanh/Báo động)

3,340,000

8
DS-2CD2T21G0-I

(2MP, H.265+)
2,730,000

9

DS-2CD2T21G0-IS

(2MP, H.265+, Âm 

thanh/Báo động)

3,000,000

12
DS-2CD2020F-I

(2 MP)

Camera IP HD hồng ngoại 1/3“, 2 Megapixel, 1920x1080 Pixels, DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR & DWDR, 

BLC.

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính 4mm@F1.8  (tùy chọn: 6 mm)

Frame rate: 25fps (1280x960), 25fps (1280x720)

IP66. Hồng ngoại 20m

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

2,660,000

Camera IP HD 2MP

-W: Hỗ trợ Wi-Fi

Camera IP HD 2MP 1/2.8"  Progressive CMOS

ICR, 0lux with IR

1920x1080:25fps(P)/30fps(N)

H.265+/H.265/H.264/MJPEG

DC12V & PoE

3D DNR, BLC

Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm

Hồng ngoại lên đến 30m

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB

HIK-Connect cloud service

-S: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm

Camera IP HD 2MP 1/2.8"  Progressive CMOS

ICR, 0lux with IR

1920x1080:25fps(P)/30fps(N), 

H.265+/H.265/H.264/MJPEG

DC12V & PoE

3D DNR, BLC

Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm

Hồng ngoại lên đến 30m

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB

HIK-Connect cloud service

-S: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm

-W: Hỗ trợ Wi-Fi



19

DS-2CD2142FWD-IWS

(4 MP, WIFI)

(Âm thanh/báo động)

Camera IP HD bán cầu hồng ngoại 1/3“, 4 Megapixel, 2688x1520 Pixels, DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR, 

BLC.

Chống ngược sáng thực WDR 120 dB

Độ nhạy sáng: 0.07 Lux@F1.2, 0lux IR ON

Ống kính 4mm@F1.8 (tùy chọn: 2.8, 6 mm)

Frame rate: 20fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720), vỏ sắt chống va đập, IP66. Hồng ngoại 20m

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo

-S: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm

-W: Hỗ trợ Wi-Fi

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

5,110,000

30

DS-2CD2420F-IW

(2 MP, WIFI)

(Âm thanh/báo động)

Camera IP Wifi HD hồng ngoại 1/3“, 2 Megapixel, 1920 x 1080 Pixels, DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR & 

DWDR, BLC.

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính 2.8mm@F1.8  (tùy chọn: 6, 4mm)

Frame rate: 50Hz: 25fps(1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720)

Hổ trợ thẻ nhớ Micro SD.

Tích hợp mic và loa trên camera.

Tích hợp 1 cổng báo động Alarm in/out

Frame rate: 25fps (1280x960), 25fps (1280x720). Hồng ngoại 20m

Tặng kèm adapter  DVE chính hãng

2,660,000

32
DS-2CD2621G0-I

(2 MP)
4,980,000

33

DS-2CD2621G0-IS

(2 MP, Âm thanh/Báo 

động)

5,320,000

34
DS-2CD2621G0-IZ

(2 MP)
5,800,000

35

DS-2CD2621G0-IZS

(2 MP, Âm thanh/Báo 

động)

6,070,000

36
DS-2CD2642FWD-I

(4 MP)

Camera IP HD hồng ngoại 1/3”, 4 Megapixel, H.264.

Hồng ngoại 30m.

Độ nhạy sáng: 0.01Lux@F1.2,  0lux IR ON

Ống kính tiêu cự thay đổi 2.8-12mm, 

DC12V/PoE, ICR, IP66

Chống ngược sáng thực 120dB WDR

Hổ trợ thẻ nhớ Micro SD, max 128GB.

Frame rate: 12.5FPS (2048x1536), 25FPS (1920x1080), 25FPS(1280x720)

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo

-S: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm

-Z: Ống kính zoom tự động trên phần mềm

Tặng kèm adapter DVE chính hãng 

7,980,000

H.265+

Camera IP HD hồng ngoại 2 Megapixel

H.265+, H.265, H.264+, H.264

120dB WDR

-S: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm

-Z: Ống kính zoom tự động trên phần mềm

Tặng kèm adapter  DVE chính hãng



40

DS-2CD2721G0-I

(2 MP)

(Âm thanh/báo động)

5,050,000

41

DS-2CD2721G0-IS

(2 MP)

(Âm thanh/báo động)

5,450,000

DS-2CD2721G0-IZ

(2 MP)
5,860,000

42

DS-2CD2721G0-IZS

(2 MP)

(Âm thanh/báo động)

6,200,000

43

DS-2CD2742FWD-I

(4 MP)

Camera IP HD hồng ngoại 1/3”, 4 Megapixel, H.264. 

Hồng ngoại 30m.

Độ nhạy sáng: 0.01Lux@F1.2,  0lux IR ON

Ống kính tiêu cự thay đổi 2.8-12mm, DC12V/PoE, ICR, IP66

Chống ngược sáng thực 120dB WDR

Hổ trợ thẻ nhớ SD, max 64GB. 

Frame rate: 25FPS (1920x1080)

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo

Tặng kèm adapter DVE chính hãng 

8,110,000

54

DS-2CD2025FHWD-I

(2 M / H265+)

50fps/60fps

4,770,000

55

DS-2CD2125FHWD-I

(2 M / H265+)

50fps/60fps

4,910,000

Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8“, 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4

Tốc độ khung hình cao 50fps/60fps(1920×1080)

DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR, BLC.

Chống ngược sáng thức WDR 120dB.

Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

Ống kính 4mm@F1.8  (tùy chọn: 6 mm)

vỏ sắt chống va đập, IP67.

Hồng ngoại 30m

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện di dời vật thể, phát 

hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

DÒNG CAMERA ULTRA-LOW LIGHT IP H265+ 50 FRAME/S

H.265+

Camera IP HD hồng ngoại 2 Megapixel

H.265+, H.265, H.264+, H.264

120dB WDR

-S: Hỗ trợ cổng Audio/Alarm

-Z: Ống kính zoom tự động trên phần mềm

Tặng kèm adapter  DVE chính hãng



56

DS-2CD2T25FHWD-I8

(2 M / H265+)

50fps/60fps

Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8“, 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4

Tốc độ khung hình cao 50fps/60fps(1920×1080)

DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR, BLC.

Chống ngược sáng thức WDR 120dB.

Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

Ống kính 4mm@F1.8  (tùy chọn: 6 mm)

vỏ sắt chống va đập, IP67.

Hồng ngoại 80m

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện di dời vật thể, phát 

hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

5,590,000

57

DS-2CD2325FHWD-I

(2 M / H265+)

50fps/60fps

Camera IP hồng ngoại HD 1/2.8“, 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 50fps/60fps(1920×1080), hồng ngoại 

40m

ePTZ (zoom kỹ thuật số) 

Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

Hồng ngoại EXIR LED 30m.

Ống kính 2.8mm@F1.8 (tùy chọn 4,8mm)

Hổ trợ TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1X, QoS (SIP, SRTP, 

IPv6). Chuẩn ONVIF, PSIA, CGI. Chống nhiễu hình ảnh 3D DNR.

Chống ngược sáng thực 120dB WDR. 

IP67. DC12V/PoE

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo, phát hiện di dời vật thể, phát 

hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter  DVE chính hãng

4,840,000

58

DS-2CD2625FHWD-IZS

(H265+, 2M)

50fps/60fps

Âm thanh/Báo động

Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8“, 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4

Tốc độ khung hình cao 50fps/60fps(1920×1080)

DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR, BLC.

Chống ngược sáng thức WDR 120dB.

Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

Ống kính zoom 2.8mm~12mm

vỏ sắt chống va đập, IP67.

Hồng ngoại 50m

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Hỗ trợ âm thanh/báo động

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện di dời vật thể, phát 

hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

9,340,000



59

DS-2CD2725FHWD-IZS

(H265+, 2M)

50fps/60fps

Âm thanh/Báo động

Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8“, 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4

Tốc độ khung hình cao 50fps/60fps(1920×1080)

DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR, BLC.

Chống ngược sáng thức WDR 120dB.

Độ nhạy sáng: Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

Ống kính zoom 2.8mm~12mm

vỏ sắt chống va đập, IP67.

Hồng ngoại 30m

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Hỗ trợ âm thanh/báo động

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện di dời vật thể, phát 

hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

9,410,000

57
DS-2CD2023G0-I

(2 M / H265+)

 • Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS

 • 1920 ×1080@30fps

 • Ống kính 4mm (2.8/6/8mm tùy chọn)

 • Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

 • H.265+, H.265, H.264+, H.264

 • Three streams

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

 • BLC/3D DNR/ROI

 • IP67

 • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

3,820,000

58
DS-2CD2043G0-I

(4 M / H265+)

 • Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS

 • 2560 ×1440@30fps

 • Ống kính 4mm (2.8/6/8mm tùy chọn)

 • Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

 • H.265+, H.265, H.264+, H.264

 • Three streams

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

 • BLC/3D DNR/ROI

 • IP67

 • Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

4,090,000

DÒNG CAMERA IP H265+ (MỚI) SERIE 2xx3



58
DS-2CD2083G0-I

(8M / H265+)

Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps 

(2560×1440, 1920×1080, 1280×720)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m

DC12V&PoE

• Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

• Chống ngược sáng 120dB WDR

• Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

5,590,000

59
DS-2CD2123G0-I

(2 M / H265+)
3,820,000

DS-2CD2123G0-IS

(2 M / H265+)

(Audio / Báo động)

4,090,000

59
DS-2CD2143G0-I

(4 M / H265+)
4,090,000

DS-2CD2143G0-IS

(4 M / H265+)

(Audio / Báo động)

4,430,000

59
DS-2CD2183G0-I

(8 M / H265+)
5,590,000

DS-2CD2183G0-IS

(8 M / H265+)

(Audio / Báo động)

6,000,000

Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps 

(2560×1440, 1920×1080, 1280×720)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m

DC12V&PoE

IP67, IK10

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

-S: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m

DC12V&PoE

IP67, IK10

• Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

• Chống ngược sáng 120dB WDR

• Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

-S: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080);

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m

DC12V&PoE

IP67, IK10

• Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

• Chống ngược sáng 120dB WDR

• Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

-S: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng



63
DS-2CD2T23G0-I8

(2 M / H265+)

Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 80m

DC12V&PoE

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

4,640,000

64
DS-2CD2T43G0-I8

(4 M / H265+)

Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 80m

DC12V&PoE

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

4,910,000

DS-2CD2T83G0-I8

(8 M / H265+)

Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps 

(2560×1440, 1920×1080, 1280×720)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 80m

DC12V&PoE

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

6,820,000

65
DS-2CD2323G0-I

(2 M / H265+)

Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m

DC12V&PoE

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

3,750,000



66
DS-2CD2343G0-I

(4 M / H265+)

Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m

DC12V&PoE

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

4,020,000

DS-2CD2383G0-I

(8 M / H265+)

Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps 

(2560×1440, 1920×1080, 1280×720)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m

DC12V&PoE

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

5,520,000

31

DS-2CD2443G0-IW

(4 MP, WIFI)

(Âm thanh/báo động)

Camera IP Cube Wifi 4MP

H.265+. H.265

Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều với 1 mic, 1 loa ngoài

Wi-Fi

3,890,000

DS-2CD2523G0-I

(2 M / H265+)
4,570,000

DS-2CD2523G0-IS

(2 M / H265+)
4,910,000

Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 10m

DC12V&PoE

IP66, IK08

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

-S: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng



DS-2CD2543G0-I

(2 M / H265+)
4,910,000

DS-2CD2543G0-IS

(2 M / H265+)
5,180,000

67

DS-2CD2623G0-IZS

(2 M / H265+)

Âm thanh/Báo động

Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

2.8~12mm motorized VF lens

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 50m

DC12V&PoE

IP67, IK10

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

-S: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

8,050,000

68

DS-2CD2643G0-IZS

(4 M / H265+)

Âm thanh/Báo động

Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

2.8~12mm motorized VF lens

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 50m

DC12V&PoE

IP67, IK10

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm và nhận diện khuôn mặt

-S: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

8,800,000

Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 10m

DC12V&PoE

IP66, IK08

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm và nhận diện khuôn mặt

-S: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng



68

DS-2CD2683G0-IZS

(8 M / H265+)

Âm thanh/Báo động

Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

2.8~12mm motorized VF lens

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps 

(2560×1440, 1920×1080, 1280×720)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 50m

DC12V&PoE

IP67, IK10

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

-S: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

10,700,000

69

DS-2CD2723G0-IZS

(H265+, 2M)

Âm thanh/Báo động

Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

2.8~12mm motorized VF lens

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m

DC12V&PoE

IP67, IK10

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

Tính năng thông minh: Vượt hàng rào ảo, đột nhập khu vực cấm và nhận diện khuôn mặt

-S: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

8,050,000

70

DS-2CD2743G0-IZS

(H265+, 4M)

Âm thanh/Báo động

Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

2.8~12mm motorized VF lens

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps/30fps(2560×1440, 1920×1080)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m

DC12V&PoE

IP67, IK10

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

-S: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

8,800,000



DS-2CD2783G0-IZS

(H265+, 8M)

Âm thanh/Báo động

Camera 8MP (4K) 1/2.5" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

2.8~12mm motorized VF lens

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5/15fps(3840×2160), 20fps(3072×1728), 25fps/30fps 

(2560×1440, 1920×1080, 1280×720)

3 streams; 3D DNR; ICR

Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30m

DC12V&PoE

IP67, IK10

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 128GB

 • Chống ngược sáng 120dB WDR

 • Hỗ trợ tính năng thông minh nhận diện khuôn mặt

-S: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

10,700,000

57

DS-2CD2055FWD-I

(5 M / H265+)

Camera IP HD hồng ngoại 1/2.5“, 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4, 20fps(2560×1920), 

25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080)

DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR, BLC.

Chống ngược sáng thức WDR 120dB.

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

Ống kính 4mm@F1.8  (tùy chọn: 6 mm)

Frame rate: 30fps (2560 × 1920), vỏ sắt chống va đập, IP67.

Hồng ngoại 30m

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện di dời vật thể, phát 

hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

5,390,000

59

DS-2CD2155FWD-I

(5 M / H265+) 5,590,000

60

DS-2CD2155FWD-IS

(5 M / H265+)

(Âm thanh/báo động)

5,860,000

Camera IP HD hồng ngoại 1/2.5“, 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 20fps(2560×1920), 

25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080)

DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR, BLC.

Chống ngược sáng thức WDR 120dB.

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

Ống kính 2.8mm@F1.8  (tùy chọn: 4,6 mm)

Frame rate: 30fps (2560 × 1920), vỏ sắt chống va đập, IP67.

Hồng ngoại 30m

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện di dời vật thể, phát 

hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

DÒNG CAMERA IP H265+ 5MP



63

DS-2CD2T55FWD-I8

(5M / H265+)

Camera IP hồng ngoại HD 1/2.5“ (outdoor),5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 2560×1920 Pixels, hồng 

ngoại 80m

ePTZ (zoom kỹ thuật số) 

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

Ống kính 4mm@F1.8 (tùy chọn 6,8mm)

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Frame rate: 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080). Hổ trợ TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, 

RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1X, QoS (SIP, SRTP, IPv6). Chuẩn ONVIF, PSIA, CGI. Chống 

nhiễu hình ảnh 3D DNR. Chống ngược sáng thực WDR 120 dB. IP67. DC12V/PoE

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo, phát hiện di dời vật thể, phát 

hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter  DVE chính hãng

6,270,000

65
DS-2CD2355FWD-I

(5 M / H265+)

Camera IP hồng ngoại HD 1/2.5“, 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 20fps(2560×1920), 

25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080), hồng ngoại 40m

ePTZ (zoom kỹ thuật số) 

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

Hồng ngoại EXIR LED 30m.

Ống kính 2.8mm@F1.8 (tùy chọn 4,8mm)

Frame rate: 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080). Hổ trợ TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, 

RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1X, QoS (SIP, SRTP, IPv6). Chuẩn ONVIF, PSIA, CGI. Chống 

nhiễu hình ảnh 3D DNR.

Chống ngược sáng thực 120dB WDR. 

IP67. DC12V/PoE

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo, phát hiện di dời vật thể, phát 

hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter  DVE chính hãng

5,450,000

67

DS-2CD2655FWD-IZS

(H265+, 5M)

Âm thanh/Báo động

Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8“, 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4

Frame rate: 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080).

DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR, BLC.

Chống ngược sáng thức WDR 120dB.

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

Ống kính zoom 2.8mm~12mm

vỏ sắt chống va đập, IP67.

Hồng ngoại 50m

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Hỗ trợ cổng âm thanh/báo động

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện di dời vật thể, phát 

hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

11,390,000



69

DS-2CD2755FWD-IZS

(H265+, 5M)

Âm thanh/Báo động

Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8“, 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4

Frame rate: 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080).

DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR, BLC.

Chống ngược sáng thức WDR 120dB.

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

Ống kính zoom 2.8mm~12mm

vỏ sắt chống va đập, IP67.

Hồng ngoại 30m

Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB

Hỗ trợ cổng âm thanh/báo động

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo. phát hiện di dời vật thể, phát 

hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

11,390,000

1
DS-2CV2Q01EFD-IW

(1 MP)
2,050,000

1
DS-2CV2Q21FD-IW

(2 MP)
2,730,000

1
DS-2CV2U01EFD-IW

(1 MP)
1,500,000

1
DS-2CV2U21FD-IW

(2 MP)
2,050,000

1
DS-2CV2U32FD-IW

(3 MP)

Camera toàn cảnh 180° 3MP

2,730,000

Camera cube 1MP / 2MP, đàm thoại 2 chiều

CAMERA IP DÙNG CHO GIA ĐÌNH (HOT)

Camera Robot 1MP / 2MP xoay 4 chiều



43
DS-2CD2942F-I

(4 MP)

Camera toàn cảnh dạng mắt cá

Độ phân giải 4 Megapixel 2464x1520

Ống kính 1.6mm, F1.6

Góc nhìn: 186°(ngang), 106°(dọc)

hồng ngoại 8m quan sát ngày & đêm.

Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB.

BLC/3D DNR/ROI/Defog

Độ nhạy sáng 0.1Lux@F1.2.

DC12V/PoE.

Tặng kèm adapter DVE chính hãng 

10,090,000

48
DS-2CD2955FWD-I

(5 M / H265+)
12,140,000

49

DS-2CD2955FWD-IS

(5M / H265+)

(Âm thanh/báo động)

12,410,000

50
DS-2CD6362F-I

( 6MP )

Camera IP HD toàn cảnh mắt cá 360 1/1.8" Progressive CMOS

Độ phân giải 6 Megapixel H.264/MJPEG

Lens 1.27mm, F2.8

20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080)

Độ nhạy sáng: 0.05 Lux @(F1.2,AGC ON), 0.3Lux @ (F2.0,AGC ON ), 0 lux with IR

hồng ngoại 15m quan sát ngày & đêm.

Hỗ trợ Heatmap

Frame rate:

50Hz: 25fps (3027 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280)

60Hz: 24fps (3027 × 2048), 30fps (2048 × 2048, 1280 × 1280)

Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB.

Tích hợp Microphone and Speaker

BLC/3D DNR/ROI

DC12V/PoE.

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo.

Tặng kèm adapter DVE chính hãng 

18,070,000

DÒNG CAMERA IP ĐẶC BIỆT

Camera toàn cảnh dạng mắt cá

Độ phân giải 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Ống kính 1.05 mm @ F2.2

Góc nhìn ngang: 180°, dọc: 180°

20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080)

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

hồng ngoại 10m quan sát ngày & đêm.

Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB.

BLC/3D DNR/ROI/Defog

Chống ngược sáng thực WDR 120dB

Độ nhạy sáng 0.1Lux@F1.2.

DC12V/PoE.

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo, phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành 

lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt.

-S: Hỗ trợ cổng âm thanh / báo động

Tặng kèm adapter DVE chính hãng



50
DS-2CD63C2F-I

( 12MP )

Camera IP HD toàn cảnh 360 1/1.8" Progressive CMOS

1/1.7” Progressive Scan CMOS

Hỗ trợ Heat Map

Độ phân giải 12 megapixel (4000 × 3072)

Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB.

Tích hợp Microphone and Speaker

BLC/3D DNR/ROI

DC12V/PoE.

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo.

Tặng kèm adapter DVE chính hãng

24,550,000

51 DS-2PT3326IZ-DE3

Camera toàn cảnh 360° tích hợp speeddome giá rẻ

Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256 GB

Hồng ngoại 10m

Panoramic Camera

1/2.8" progressive scan CMOS

3 camera 1920 × 1080@30fps resolution

Min. illumination:

Color: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON)

B/W: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON)

0 Lux with IR

Hỗ trợ H.265

Horizontal FOV: 128.5° × 3

PTZ Camera

1/2.8" progressive scan CMOS

Up to 1920 × 1080@30fps resolution

Min. illumination:

Color: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON)

B/W: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON)

0 Lux with IR. Hỗ trợ H.265

16,980,000

52 iDS-2CD6412FWD/C

Camera IP đếm lượt người vào ra (people counting) 1.3megapixel. Dữ liệu lưu trên thẻ nhớ và có thể xuất ra file 

Excel (theo ngày/tuần/tháng/năm)

+ Hình ảnh HD 1.3 Megapixel . Ống kính 2.8mm@F2.0

+ Hổ trợ thẻ nhớ 128GB

+ Chống ngược sáng thực WDR 120dB

+ Hổ trợ âm thanh 2 chiều

+ Tích hợp cổng báo động để gắn các sensors bên ngoài

+ Hổ trợ cấp nguồn DC12V.

18,750,000

53 DS-2CD6424FWD-10(20)

Camera IP ngụy trang 2 megapixel, ống kính Pinhole

+ Hình ảnh HD 2 Megapixel . Ống kính 3.7mm@F2.3

+ Hổ trợ thẻ nhớ 128GB

+ Hổ trợ âm thanh 2 chiều

+ Tích hợp cổng báo động để gắn các sensors bên ngoài

+ Hổ trợ cấp nguồn DC12V/PoE.

10,980,000

DÒNG CAMERA SPEED DOME IP



71

DS-2CD2F22FWD-IWS

(2MP, PT)

(Âm thanh/báo động)

Camera IP Wifi hồng ngoại xoay (ống kính cố định), 2 Megapixel, 1920x1080 Pixels, Day/night

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux (IR ON)

Pan: -90° ~ 90°, Tilt: 0° ~ 75°

Hồng ngoại 10m

Ống kính cố định f=4mm (2.8mm tùy chọn)

Hổ trợ thẻ nhớ SD tối đa 128GB. Hổ trợ âm thanh/báo động

Kết nối không dây Wifi  ( tầm xa max 50m ).

Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR

Chống ngược sáng thực WDR 120 dB

Cắt lọc hồng ngoại ICR .

Frame rate: 25fps (1920x1080). 

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo

DC12V & PoE

5,250,000

DS-2DE2A204IW-DE3

(2 MP, PTZ)

(Âm thanh/báo động)

Camera Speeddome mini IP 2MP zoom 4x (2.8mm ~ 12mm)

Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)

B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)

0 Lux with IR

Chống ngược sáng thực 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, EIS, Regional Exposure, Regional Focus

Hỗ trợ H.265+/H.265

1-ch audio input and 1-ch audio output

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD/SDHC/SDXC, lên đến 256 GB

Tính năng thông minh: Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region 

Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection

6,000,000

72

DS-2DE2A404IW-DE3

(4 MP, PTZ)

(Âm thanh/báo động)

H.265+

Camera Speeddome mini IP 4MP zoom 4x (2.8mm ~ 12mm)

Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)

B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)

0 Lux with IR

Chống ngược sáng thực 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, EIS, Regional Exposure, Regional Focus

Hỗ trợ H.265+/H.265

Tính năng thông minh: Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region 

Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection

6,480,000



73

DS-2DE3204W-DE

(2M, PTZ)

ZOOM 4X

2.8~12mm

H.265+

Camera IP speed dome mini  (zoom xoay 360 độ) 1/3" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel, 1920x1080 Pixels, Day/night

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Độ nhạy sáng: F1.6, AGC On : Color : 0.05 lux, B/W : 0.01 lux

Ống kính zoom 4X f=2.8~12mm

Chống ngược sáng DWDR

Pan: 0~350°; Tilt: 0°~90°

Tốc độ quay:

Pan Manual Speed: 0.1°~60°/s

Tilt Manual Speed: 0.1°~50°/s

Frame rate:

50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720)

60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720)

Hổ trợ 300 vị trí nhớ (programmable presets), có hổ trợ tour patrol

Hổ trợ thẻ nhớ SD. Hổ trợ âm thanh/báo động

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo

POE&12 VDC

8,110,000

74

DS-2DE2204IW-DE3

(2MP,  PTZ)

ZOOM 4X

2.8~12mm

H.265+

Camera IP speed dome hồng ngoại mini, 2 Megapixel

1920x1080 Pixels, H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec

Hồng ngoại 20m.

Độ nhạy sáng: Color: 0.05 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0.005Lux @ (F2.0, AGC ON).

Ống kính zoom 4X f=2.8~12mm

Hổ trợ 300 vị trí nhớ (programmable presets), có hổ trợ tour patrol/pattern

Hỗ trợ thẻ nhớ SD 128GB. Hỗ trợ âm thanh/báo động

Frame rate: 30fps (1920x1080). 

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo

POE&12 VDC

6,750,000

75
DS-2DE4A215IW-DE

Zoom 15X

H.265+

Camera IP speed dome hồng ngoại 2MP, 1/2.8" CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR

Chống ngược sáng 120dB WDR

3D DNR, HLC, BLC, Smart IR

Ultra-low light  Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, 

Optical Zoom:15x, Digital Zoom:16X

Hồng ngoại 50m

PoE+&12VDC

Smart Tracking Smart Detection

14,930,000



76

DS-2DE4215W-DE3

(2MP, PTZ)

ZOOM 15X

H.265+

Camera IP speed dome HD trong nhà 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 2 Megapixel, zoom quang 15X, ống kính 5mm-75mm

độ nhạy sáng:

Color: 0.05 Lux @(F1.6, AGC ON)

B/W: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON)

hổ trợ ghi nhớ 300 vị trí định sẵn,

tốc độ quay:

Configurable, from 0.1°/s to 100°/s

Preset Speed: 100°/s

Configurable, from 0.1°/s to 80°/s

Preset Speed: 80°/s

Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256Gb

Công nghệ nén hình H.265/H.265+

Chống ngược sáng DWDR

Frame rate:

50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

50fps (1280 × 960, 1280 × 720)

Hỗ trợ âm thanh/báo động

cổng mạng 10/100M, 3 luồng băng thông (main/sub/third stream), nhận dạng chuyển động

Nhiệt độ môi trường hoạt động -10° C to 50° C , 12 VDC and PoE+ (802.3at, class4)

10,840,000

78

DS-2DE4225W-DE

(Ngoài trời)

DS-2DE4225W-DE3

(Trong nhà)

Zoom 25X

H.265+

Camera Speed dome 2MP zoom 25X, 1/2.8" CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, 

Ultra-low light  Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, 

Optical Zoom:25x, Digital Zoom:16X

1920*1080:30fps

Nguồn PoE+&12VDC

(chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)

13,570,000

80
DS-2DE4225IW-DE

Zoom 25X

Camera Speed dome 2MP zoom 25X, 1/2.8" CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, 

Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, 

Optical Zoom:25x, Digital Zoom:16X

Hồng ngoại 100m IR

1920*1080:30fps

Pan Speed: 0.1° -80°/s, Tilt Speed: 0.1° -80°/s

Nguồn PoE+&12VDC

(chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)

14,250,000

H.265+



DS-2DE4425IW-DE

4MP, Zoom 25X

Camera Speed dome 4MP zoom 25X

Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)

B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)

0 Lux with IR

Chống ngược sáng 120 dB WDR , HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus

H.265+/H.265

(chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)

16,980,000

81
DS-2DE5225IW-AE

Zoom 25X

Camera Speed dome 2MP, 1/2.8" CMOS, Zoom 25X

H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, 

Ultra-low light  Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, 

Optical Zoom:25x, Digital Zoom:16X

Hồng ngoại 150m

1920*1080:30fps

Pan Speed: 0.1° -120°/s, Tilt Speed: 0.1° -80°/s

Nguồn PoE+&24VAC

(chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)

16,300,000

81
DS-2DE5425IW-AE

4MP, Zoom 25X

Camera Speed dome 4MP, Zoom 25X

Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)

B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)

0 Lux with IR

Chống ngược sáng 120 dB WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus

H.265+/H.265

(chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)

20,390,000

82
DS-2DE7225IW-AE 

zoom 25X
20,390,000

83
DS-2DE7232IW-AE 

zoom 32X
25,840,000

ĐẦU GHI HÌNH IP H.265/H.265+ GIÁ RẺ KHUYÊN DÙNG CHO CAMERA IP SERIE 1

H.265+

H.265+

Camera Speed dome 2MP, 1/2.8" CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, 

Ultra-low light  Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, 

Optical Zoom:25x / 32x, Digital Zoom:16X

Hồng ngoại 150m IR

1920*1080:60fps, Pan Speed: 0.1° -160°/s, Tilt Speed: 0.1° -120°/s, PoE+&24VAC

Smart Tracking Smart Detection

(chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)

H.265+



92 DS-7104NI-Q1 1,960,000

92

DS-7104NI-Q1/4P

(HỖ TRỢ 4 CỔNG PoE)

3,530,000

92 DS-7108NI-Q1 2,430,000

92

DS-7108NI-Q1/8P

(HỖ TRỢ 8 CỔNG PoE)

4,780,000

92 DS-7104NI-Q1/M 2,120,000

92

DS-7104NI-Q1/4P/M

(HỖ TRỢ 4 CỔNG PoE)

3,690,000

92 DS-7108NI-Q1/M 2,590,000

92

DS-7108NI-Q1/8P/M

(HỖ TRỢ 8 CỔNG PoE)

4,940,000

Đầu ghi hình IP 4 kênh

Hỗ trợ kết nối camera IP lên đến 4MP

Băng thông đầu vào: 40Mbps

Băng thông đầu vào: 60Mbps

Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265 giúp giảm dung  lượng và chi phí lưu trữ

Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA

Cổng mạng100 Mbps

Phần mềm quản lý Hik-Connect miễn phí.

Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm, tìm kiếm và xem lại thông minh.

DS-7104NI-Q1/4P: Hỗ trợ 4 cổng cấp nguồn PoE

Đầu ghi hình IP 8 kênh

Hỗ trợ kết nối camera IP lên đến 4MP

Băng thông đầu vào: 60Mbps

Băng thông đầu vào: 60Mbps

Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265 giúp giảm dung  lượng và chi phí lưu trữ

Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA

Cổng mạng100 Mbps

Phần mềm quản lý Hik-Connect miễn phí.

Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm, tìm kiếm và xem lại thông minh.

DS-7108NI-Q1/8P: Hỗ trợ 8 cổng cấp nguồn PoEH265+

H265+

H265+

Đầu ghi hình IP 4 kênh

Hỗ trợ kết nối camera IP lên đến 4MP

Băng thông đầu vào: 40Mbps

Băng thông đầu vào: 60Mbps

Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265 giúp giảm dung  lượng và chi phí lưu trữ

Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA

Cổng mạng100 Mbps

Phần mềm quản lý Hik-Connect miễn phí.

Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm, tìm kiếm và xem lại thông minh.

DS-7104NI-Q1/4P: Hỗ trợ 4 cổng cấp nguồn PoE

Đầu ghi hình IP 8 kênh

Hỗ trợ kết nối camera IP lên đến 4MP

Băng thông đầu vào: 60Mbps

Băng thông đầu vào: 60Mbps

Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.265+/H.265 giúp giảm dung  lượng và chi phí lưu trữ

Cổng HDMI/VGA xuất hình full HD 1080p

Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA

Cổng mạng100 Mbps

Phần mềm quản lý Hik-Connect miễn phí.

Hỗ trợ tính năng cảnh báo thông minh: Vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng cấm, tìm kiếm và xem lại thông minh.

DS-7108NI-Q1/8P: Hỗ trợ 8 cổng cấp nguồn PoE

H265+



ĐẦU GHI HÌNH IP (NVR)

103
DS-7604NI-E1/4P

(4 PoE)

4 kênh IP

Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (4 cổng) trực tiếp từ đầu ghi hình IP.

Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920x1080. Hổ trợ 4 kênh. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, 

điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 1 cổng SATA. hoạt động cực 

kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận 

dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW 

5,180,000

95
DS-7608NI-E2

8 kênh IP

Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264

Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920x1080. Hổ trợ 8 kênh. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, 

điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 2 cổng SATA. Audio 1 in/ 1 

out. hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc 

khi xem lại. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW 

4,780,000

104
DS-7608NI-E2/8P

(8 PoE)

8 kênh IP

Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (8 cổng) trực tiếp từ đầu ghi hình IP.

Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920x1080. Hổ trợ 8 kênh. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, 

điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 2 cổng SATA. hoạt động cực 

kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận 

dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW 

8,150,000

99
DS-7616NI-E2

16 kênh IP

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264

Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920x1080. Hổ trợ 16 kênh. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, 

điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 2 cổng SATA. Audio 1 in/ 1 

out. hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc 

khi xem lại. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW 

5,330,000

105
DS-7616NI-E2/8P

(8 PoE)

16 kênh IP

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (8 cổng) trực tiếp từ đầu ghi hình IP.

Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920x1080. Hổ trợ 16 kênh. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, 

điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, 2 cổng SATA, hoạt động cực 

kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. Nhận 

dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW 

8,550,000



106 DS-7716NI-E4  


Đầu ghi hình IP 16 kênh chuẩn H.264

Xuất tín hiệu HDMI, VGA 1920x1080. Hổ trợ 16 kênh. Hỗ trợ 4 ổ cứng. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn 

giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, hoạt động 

cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. 

Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW 

10,040,000

107
DS-7732NI-E4

Đầu ghi hình IP 32 kênh chuẩn H.264

Xuất tín hiệu HDMI, VGA 1920x1080. Hổ trợ 32 kênh. Hỗ trợ 4 ổ cứng. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn 

giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, hoạt động 

cực kỳ ổn định và bền bỉ. Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh. Có thể phóng to 4 lần khi xem trực tiếp hoặc khi xem lại. 

Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB hoặc ổ CD-RW 

13,020,000

108
DS-7716NI-E4/16P 

(16 PoE)

16 kênh IP PoE

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE đầy đủ 16 cổng trực tiếp từ đầu ghi hình IP.

Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1080P, 80Mbps Bit Rate input Max. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử 

dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Ghi hình trên đĩa cứng gắn bên trong, hổ trợ 4 ổ cứng SATA, 

hoạt động cực kỳ ổn định và bền bỉ. Hổ trợ 2 cổng mạng 1GB. Hổ trợ eSATA. 3 cổng USB. Alarm input/output: 16 cổng/4 cổng. 

Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh. Nhận dạng và cảnh báo chuyển động. Dễ dàng chép sang USB. Điện áp 220V AC.

15,600,000

ĐẦU GHI HÌNH IP H.265/H.265+ (NVR)

92 DS-7604NI-K1 (B) 3,140,000

93
DS-7604NI-K1/4P (B) 

(4 PoE)
4,700,000

92 DS-7608NI-K1 (B) 3,450,000

4K / H265+

4K / H265+

Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 8 kênh

Hỗ trợ camera lên đến 8MP

Incoming bandwidth: 80Mbps 

Outgoing bandwidth: 80Mbps

Cổng HDMI và VGA xuất hình độc lập

Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 4 kênh

Hỗ trợ camera lên đến 8MP

Incoming bandwidth: 40Mbps 

Outgoing bandwidth: 80Mbps



DS-7608NI-K1/8P (B) 6,270,000

92 DS-7616NI-K1 (B)

4K / H265+

Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 8 kênh

Hỗ trợ camera lên đến 8MP

Incoming bandwidth: 160Mbps 

Outgoing bandwidth: 80Mbps
4,000,000

96 DS-7608NI-K2 6,510,000

97
DS-7608NI-K2/8P

(8 PoE)
9,720,000

100 DS-7616NI-K2

Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32 kênh

Hỗ trợ camera lên đến 8MP

Incoming bandwidth: 160 Mbps 

Outgoing bandwidth: 160 Mbps
7,290,000

4K / H265+

Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32 kênh

Hỗ trợ camera lên đến 8MP

Incoming bandwidth: 80 Mbps 

Outgoing bandwidth: 160 Mbps

DS-7608NI-K2/8P: Hỗ trợ 8 cổng PoE

4K / H265+

4K / H265+

Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 8 kênh

Hỗ trợ camera lên đến 8MP

Incoming bandwidth: 80Mbps 

Outgoing bandwidth: 80Mbps

Cổng HDMI và VGA xuất hình độc lập



101
DS-7616NI-K2/16P

(16 PoE)

Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32 kênh

Hỗ trợ camera lên đến 8MP

Incoming bandwidth: 160 Mbps 

Outgoing bandwidth: 160 Mbps

DS-7616NI-K2/16P: Hỗ trợ 16 cổng PoE

13,020,000

102 DS-7632NI-K2

4K / H265

Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32 kênh

Hỗ trợ camera lên đến 8MP

Incoming bandwidth: 256 Mbps 

Outgoing bandwidth: 160 Mbps
9,410,000

ĐẦU GHI HÌNH IP H.265/H.265+ HỖ TRỢ 4/8/16 Ổ CỨNG

109 DS-7716NI-K4 11,450,000

110 DS-7732NI-K4 14,740,000

DS-7716NI-K4/16P

(16 cổng PoE)
17,170,000

111
DS-7732NI-K4/16P

(16 cổng PoE)
20,540,000

112

DS-7716NI-I4

16 kênh

17,490,000

113

DS-7732NI-I4

32 kênh

20,780,000

4K / H265+

Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 16/32 kênh chuẩnH.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4

Hỗ trợ camera lên đến 8 Megapixels

Hỗ trợ cổng HMDI xuất hình 4K(3840x2160)

Cổng HDMI và VGA xuất hình độc lập

Kết nối 16/32 camera với băng thông đầu vào 160M/256M

Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA

Hổ trợ 2 cổng mạng 1GB (đầu không hỗ trợ PoE)

*/16P: hỗ trợ 16 cổng cấp nguồn PoE

Alarm 16 in/4 out.

Audio 1 in/1 out.

Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng

Đầu 4K / H265+

Đầu 4K / H265+

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16/32 kênh.H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4

Hỗ trợ camera lên đến 12MP

Cổng HDMI xuất hình 4K 3840x2160.

Ngõ ra VGA và HDMI xuất hình độc lập.

Hỗ trợ 16/32 kênh với thông đầu vào 160 Mbps/256 Mbps

Alarm 16 in/4 out. Audio 1 in/1 out.

Hổ trợ 2 cổng mạng 1GB (đầu không hỗ trợ PoE)

*/16P: hỗ trợ 16 cổng cấp nguồn PoE

Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA

Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng



DS-7716NI-I4/16P

(16 kênh, tích hợp 16 cổng 

POE)

23,050,000

114

DS-7732NI-I4/16P

(32 kênh, tích hợp 16 cổng 

POE)

26,030,000

115

DS-9632NI-I8

32 kênh

8 HDD

46,810,000

116

DS-9664NI-I8

64 kênh

8 HDD

63,980,000

Đầu 4K / H265+

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16/32 kênh.H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4

Hỗ trợ camera lên đến 12MP

Cổng HDMI xuất hình 4K 3840x2160.

Ngõ ra VGA và HDMI xuất hình độc lập.

Hỗ trợ 16/32 kênh với thông đầu vào 160 Mbps/256 Mbps

Alarm 16 in/4 out. Audio 1 in/1 out.

Hổ trợ 2 cổng mạng 1GB (đầu không hỗ trợ PoE)

*/16P: hỗ trợ 16 cổng cấp nguồn PoE

Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA

Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng

Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32/64 kênh.

H.265/H.264+/H.264/MPEG4 video formats

Hỗ trợ kết nối 32/64 camera IP với băng thông đầu vào lên đến 320 Mbps

Hỗ trợ camera IP lên đến 12 MP resolution

Hỗ trợ HDMI1/VGA1 và HDMI2/VGA2 outputs

HDMI1 xuất hình 4K (3840 × 2160)

Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng

Hỗ trợ 8 ở cứng SATA và 1 eSATA để ghi hình hoặc backup

Hỗ trợ RAID0, RAID1, RAID5, RAID10

2 cổng mạng RJ-45 10/100/1000 Mbps

Cổng Alarm in/out: 16/4

Audio in/out: 1/2Đầu 4K / H265+



117

DS-9632NI-I16

32 kênh

16 HDD

64,770,000

118

DS-9664NI-I16

64 kênh

16 HDD

104,990,000

119

DS-96128NI-I16

128 kênh

16 HDD

116,130,000

120

DS-96256NI-I16

256 kênh

16 HDD

181,680,000

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : 

* PKD HCM : Ms Tuyết : 0917540879 - 0974585046 Mr. Tấn Định  0973514987 -0906339915

ĐT Bàn: 028. 39760526 - 028. 39760525 - 028. 39760642

Hotline: 0973514987

- Đặt hàng : Khách đặt hàng và chuyển tiền từ ngày 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-20 của tháng kế tiếp ( thời gian lấy hàng khoảng 40-50 ngày)

- Công nợ cộng dồn và thời gian công nợ sẽ tùy theo từng đại lý (dựa trên doanh số, uy tín…)

- Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

- Phạm vi bảo hành: Bảo hành đối với những lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Không bảo hành: sét đánh, sử dụng điện áp sai quy định, cháy nổ IC, tem bảo hành bị rách, có dấu hiệu rơi vỡ, côn trùng xâm nhập, vô nước.

- Giá đã bao gồm 10% VAT. Giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP.HCM

- Thời gian giao hàng : giao ngay đối với hàng có sẵn.  

Đầu 4K / H265+

Đầu ghi hình IP 128/256 kênh high-end cao cấp

H.264/264+/H265/H265+

Hỗ trợ camera IP lên đến 12 MP

Hổ trợ RAID0,1,5,10

Xuất tín hiệu HDMI (2 cổng 4K xuất hình độc lập)  và 1 cổng VGA 1080P.

Hỗ trợ 128/256 kênh với băng thông đầu vào 576Mbps/768Mbps.

Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng

Hỗ trợ tính năng N+1 cho phép khôi phục dữ liệu từ đầu ghi Backup khi 1 đầu ghi trong mạng bị mất kết nối.

Hỗ trợ 16 ở cứng SATA và 1 eSATA để ghi hình hoặc backup

Hỗ trợ 4 cổng mạng 1GB

Alarm input/output: 16/8

Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 4K 32/64 kênh.

H.265/H.264+/H.264/MPEG4 video formats

Hỗ trợ kết nối 32/64 camera IP với băng thông đầu vào lên đến 320 Mbps

Hỗ trợ camera IP lên đến 12 MP resolution

Hỗ trợ HDMI1/VGA1 và HDMI2/VGA2 outputs

HDMI1 xuất hình 4K (3840 × 2160)

Hỗ trợ tính năng ANR cho phép khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ sang đầu ghi khi bị mất kết nối mạng

Hỗ trợ 16 ở cứng SATA và 1 eSATA để ghi hình hoặc backup

Hỗ trợ tính năng N+1 cho phép khôi phục dữ liệu từ đầu ghi Backup khi 1 đầu ghi trong mạng bị mất kết nối.

Hỗ trợ RAID0, RAID1, RAID5, RAID10

2 cổng mạng RJ-45 10/100/1000 Mbps

Cổng Alarm in/out: 16/8

Audio in/out: 1/2

Đầu 4K / H265+



 Giá có thể thay đổi. Quý khách thường xuyên liên lạc với công ty để luôn có giá tốt nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA THỊNH PHÁT

Số 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú TPHCM

ĐT: 028.39760642 - 3976.0526 Fax: 028.3976.0525 – HOTLINE  0973.514.987

TƯ VẤN LẮP ĐẶT CAMERA, HỆ THỐNG AN NINH, CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH, BÁO TRỘM, HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, PCCC

web www.anninhthinhphat.com      Email: anninhthinhphat@gmail.com

facebook:  https://www.facebook.com/anninh.congnghe

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG 
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